	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
_______

Số: 2031/QĐ-BTNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2023


 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đính chính một phần Quyết định số 438/QĐ-BTNMT ngày 

01/3/2023 của bộ trưởng công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
________
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại Phần I, Phần II, Thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-BTNMT như sau:
1. Phần I được đính chính như Phụ lục kèm theo Quyết định này.
2. Phần II các nội dung được đính chính như sau:
a. Tại Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh:
Số hồ sơ thủ tục hành chính (1.001740): Sửa tên thủ tục “Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên sông suối thuộc trường hợp phải xin phép”, thành : “Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh; dự án đầu tư xây dựng hồ chứa, đập dâng trên sông suối liên tỉnh thuộc trường hợp phải xin phép; công trình khai thác, sử dụng nước mặt (không phải là hồ chứa, đập dâng) sử dụng nguồn nước liên tỉnh với lưu lượng khai thác từ 10 m3/giây trở lên”.
b. Tại Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện:
Số hồ sơ thủ tục hành chính (1.001645): Sửa tên thủ tục “Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh” thành: “Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh; dự án đầu tư xây dựng hồ chứa, đập dâng trên sông suối nội tỉnh thuộc trường hợp phải xin phép; công trình khai thác, sử dụng nước mặt (không phải là hồ chứa, đập dâng) sử dụng nguồn nước nội tỉnh với lưu lượng khai thác từ 10 m3/giây trở lên; công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất (gồm một hoặc nhiều giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác nước dưới đất thuộc sở hữu của một tổ chức, cá nhân và có khoảng cách liền kề giữa chúng không lớn hơn 1.000 m) có lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên”.
Điều 2. Các nội dung không được đính chính tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 438/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để b/c);

- Thứ trưởng Lê Công Thành (để b/c);

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: các Thứ trưởng; các Vụ, Văn phòng Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;

- Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Lưu: VT, TNN, VPB (KSTTHC).
	TUQ. BỘ TRƯỞNG 
CỤC TRƯỞNG 
CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 





Châu Trần Vĩnh


 
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2031/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
	Nội dung theo Quyết định số 438/QĐ-BTNMT 
ngày 01/3/2023
	Nội dung đính chính

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan thực hiện
	Cơ quan thực hiện

	II
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	 

	1
	Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	2
	Đăng ký khai thác nước dưới đất
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	3
	Trả lại giấy phép tài nguyên nước
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
	Nội dung theo Quyết định số 438/QĐ-BTNMT 
ngày 01/3/2023
	Nội dung đính chính

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan thực hiện
	

	7
	1.000824
	Cấp lại giấy phép tài nguyên nước
	UBND cấp tỉnh
	Cơ quan thực hiện:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường

	8
	1.001740
	Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên sông suối thuộc trường hợp phải xin phép
	UBND cấp tỉnh
	Tên thủ tục hành chính: Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh; dự án đầu tư xây dựng hồ chứa, đập dâng trên dòng chính lưu vực sông liên tỉnh thuộc trường hợp phải xin phép; công trình khai thác, sử dụng nước mặt (không phải là hồ chứa, đập dâng) sử dụng nguồn nước liên tỉnh với lưu lượng khai thác từ 10 m3/giây trở lên

	III. Thủ tục hành chính cấp huyện

	2
	1.001645
	Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
	UBND cấp huyện
	Tên thủ tục hành chính: Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh; dự án đầu tư xây dựng hồ chứa, đập dâng trên sông suối nội tỉnh thuộc trường hợp phải xin phép; công trình khai thác, sử dụng nước mặt (không phải là hồ chứa, đập dâng) sử dụng nguồn nước nội tỉnh với lưu lượng khai thác từ 10 m3/giây trở lên; công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất (gồm một hoặc nhiều giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác nước dưới đất thuộc sở hữu của một tổ chức, cá nhân và có khoảng cách liền kề giữa chúng không lớn hơn 1.000 m) có lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên”


 
